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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K3-CB01 Lê Thị Quế Anh 03/02/1999 Nữ Bình Thuận 1757010080

2 K3-CB02 Phan Anh Duy 13/09/1999 Nam Bình Thuận 1750107007

3 K3-CB03 Vũ Thị Duyến 09/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750107008

4 K3-CB04 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

5 K3-CB05 Phan Thúy Hằng 17/02/1999 Nữ Khánh Hòa 1757010006

6 K3-CB06 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0049

7 K3-CB07 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận 1557010055

8 K3-CB08 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020038

9 K3-CB09 Nguyễn Thị Loan Hồng 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 1750107062

10 K3-CB10 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Bình Thuận 1650107015

11 K3-CB11 Phan Thị Kim Liên 16/05/1999 Nữ Bình Thuận 1757010012

12 K3-CB12 Lê Thị Trúc Linh 10/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750107023

13 K3-CB13 Nguyễn Trần Ánh Linh 28/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654010018

14 K3-CB14 Trần Thị Mỹ Lương 12/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010098

15 K3-CB15 Nguyễn Văn Mạnh 18/07/1997 Nam Bình Thuận 1550103030

16 K3-CB16 Huỳnh Thị Trà My 20/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550103032

17 K3-CB17 Huỳnh Hữu Nguyên 10/12/1990 Nam Bình Thuận 261135632

18 K3-CB18 Trần Gia Phát 28/01/1997 Nam Bình Thuận 1557010068

19 K3-CB19 Trần Kim Phương 03/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0073

20 K3-CB20 Nguyễn Viên Quang 15/12/1999 Nam Bình Thuận 1757010063

21 K3-CB21 Nguyễn Như Quỳnh 01/07/1997 Nữ Bình Thuận 1654020078

22 K3-CB22 Đặng Thị Trúc Thanh 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103028

23 K3-CB23 Lê Vỹ Thanh 09/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107061

24 K3-CB24 Mạch Thị Phương Thảo 11/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020085

25 K3-CB25 Nguyễn Thị Anh Thơ 03/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750107044

26 K3-CB26 Đinh Thị Xuân Thoa 06/09/1996 Nữ Bình Thuận 1457010092

27 K3-CB27 Phạm Ngọc Minh Thư 30/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020061

28 K3-CB28 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020060

29 K3-CB29 Trần Thị Nghi Thức 12/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554020062
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30 K3-CB30 Nguyễn Phạm Ngọc Trân 10/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750107047

31 K3-CB31 Lê Thị Phương Trang 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010073

32 K3-CB32 Nguyễn Thị Lam Tường 02/09/1999 Nữ Bình Thuận 1750103032

33 K3-CB33 Trần Thị Thanh Tuyền 04/08/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0126

34 K3-CB34 Nguyễn Ngọc Uyên 19/04/1999 Nữ Bình Thuận 1757010036

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 34 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI


